KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Tên bài học: BÀI 1-  KHÁI NIỆM PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
Môn học: Toán; Lớp: 9
Thời lượng: 02 tiết (Lý thuyết)
(Tiết 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn; Tiết 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn)
I. MỤC TIÊU BÀI DẠY
1. Về kiến thức:
Sau bài học này, học sinh sẽ:
· Nhận biết được phương trình bậc nhất hai ẩn và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
· Hiểu được khái niệm nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn và nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
· Biết cách biểu diễn miền nghiệm (tập nghiệm) của phương trình bậc nhất hai ẩn trên mặt phẳng tọa độ.
· Mô hình hóa được bài toán thực tiễn đơn giản đưa về phương trình hoặc hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
2. Về năng lực:
· Năng lực chung:
· Tự chủ và tự học: Tự tìm hiểu khái niệm thông qua các hoạt động HĐ1, HĐ2 trong SGK.
· Giao tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm để thực hiện các Luyện tập và tìm lời giải cho bài toán mở đầu.
· Năng lực đặc thù môn Toán:
· Tư duy và lập luận toán học: Phân tích mối quan hệ giữa các đại lượng để thiết lập phương trình; lập luận kiểm tra một cặp số có phải là nghiệm không.
· Mô hình hóa toán học: Chuyển đổi bài toán cổ (Quýt, cam) sang ngôn ngữ đại số.
· Sử dụng công cụ, phương tiện học toán: Sử dụng thước thẳng để vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm.
· Năng lực số (tích hợp):
· Sử dụng máy tính cầm tay để tính giá trị biểu thức, kiểm tra nghiệm nhanh chóng.
· Sử dụng phần mềm (GeoGebra/Desmos) trên điện thoại/máy tính bảng để quan sát trực quan đường thẳng biểu diễn nghiệm (nếu điều kiện cho phép).
3. Về phẩm chất:
· Chăm chỉ: Tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập, các hoạt động trong SGK.
· Trung thực: Báo cáo đúng kết quả làm việc cá nhân và nhóm.
· Trách nhiệm: Có ý thức hoàn thành nhiệm vụ được giao.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
· Giáo viên: SGK Toán 9 (KNTT), KHBD, ti vi/máy chiếu, phấn màu, thước kẻ bảng.
· Học sinh: SGK, vở ghi, dụng cụ học tập, máy tính cầm tay.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
TIẾT 1: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
HOẠT ĐỘNG 1. MỞ ĐẦU (5 phút)
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú, đặt vấn đề dẫn đến khái niệm phương trình hai ẩn thông qua bài toán cổ.
b) Nội dung: Bài toán cổ (SGK trang 5).
c) Sản phẩm: Học sinh xác định được hai đại lượng cần tìm.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm (Ghi bảng)

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ:


GV chiếu/đọc bài toán cổ:


"Quýt, cam mười bảy quả tươi


Đem chia cho một trăm người cùng vui.


Chia ba mỗi quả quýt rồi,


Còn cam, mỗi quả chia mười vừa xinh.


Trăm người, trăm miếng ngọt lành.


Quýt, cam mỗi loại tính rành là bao?"


GV hỏi: Bài toán yêu cầu tìm gì?


B2. Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ.


B3. Báo cáo: HS trả lời (Tìm số cam và số quýt).


B4. Kết luận: Bài toán có 2 đại lượng chưa biết. Để giải quyết, ta cần kiến thức về PT và Hệ PT bậc nhất 2 ẩn.
	1. Khái niệm phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn


(Đề mục bài học)


HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (35 phút)
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn

a) Mục tiêu: Nhận biết dạng tổng quát  và nghiệm của nó.
b) Nội dung: HĐ1, HĐ2, Khái niệm, Ví dụ 1, Luyện tập 1 (SGK trang 6).
c) Sản phẩm: Các hệ thức toán học và kết quả bài tập.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm (Ghi bảng)

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ:


- GV yêu cầu HS đọc và thực hiện HĐ1, HĐ2.


- Từ kết quả HĐ1, HĐ2, GV giới thiệu dạng tổng quát.


- Yêu cầu HS đọc khung kiến thức (Trang 6).


- HS làm Ví dụ 1 và Luyện tập 1.


B2. Thực hiện nhiệm vụ:




- HS: Gọi số cam là , quýt là .



+ HĐ1: Tổng số quả là 17 .



+ HĐ2: Tổng số miếng là 100. Cam chia 10, quýt chia 3 .


- HS áp dụng định nghĩa để làm Ví dụ 1 và Luyện tập 1.


B3. Báo cáo, thảo luận:


- GV gọi HS lên bảng viết phương trình.12


- GV gọi HS đứng tại chỗ trả lời Luyện tập 1.34




B4. Kết luận: GV chốt kiến thức về dạng 56 và điều kiện 78 không đồng thời bằng 0.910
	1. Phương trình bậc11 nhất hai ẩn12


a) Khái niệ13m:



- HĐ1: 



- HĐ2: 



 Các hệ thức trên là phương trình bậc nhất hai ẩn.




Tổng quát: PT bậc nhất hai ẩn  có dạng:



ax + by = c





( là số đã biết;  hoặc )



b) Nghiệm của phương trình:





Cặp số  là nghiệm của pt  nếu  là đẳng thức đúng.



Luyện tập 1:



Phương trình: .




Kiểm tra cặp :  (Đúng).



Vậy  là nghiệm của phương trình.



(HS có thể tìm thêm cặp khác, VD: )


Hoạt động 2.2: Biểu diễn tập nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn
a) Mục tiêu: Viết được nghiệm dưới dạng tổng quát và vẽ đường thẳng biểu diễn nghiệm.
b) Nội dung: Ví dụ 2, Ví dụ 3, Luyện tập 2 (SGK trang 7).
c) Sản phẩm: Nghiệm tổng quát và hình vẽ.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm (Ghi bảng)

	B1. Chuyển giao:





- GV hướng dẫn Ví dụ 2: Từ . Với mỗi  tùy ý, ta tìm được 1 giá trị .




 PT có vô số nghiệm. Nghiệm tổng quát: .


- GV hướng dẫn Ví dụ 3: Cách vẽ đường thẳng biểu diễn nghiệm (tìm giao điểm với trục tọa độ).


- Yêu cầu HS làm Luyện tập 2.


B2. Thực hiện:


- HS làm việc cá nhân, vẽ hình vào vở.


- GV hỗ trợ HS yếu cách xác định điểm.


B3. Báo cáo: 2 HS lên bảng trình bày Luyện tập 2a và 2b.


B4. Kết luận:


- PT bậc nhất 2 ẩn luôn có vô số nghiệm.



- Tập nghiệm biểu diễn bởi đường thẳng .
	c) Tập nghiệm:


- PT bậc nhất hai ẩn luôn có vô số nghiệm.



- Tập nghiệm được biểu diễn bởi đường thẳng .



Luyện tập 2:



a) Viết nghiệm tổng quát của .



Ta có: .




Nghiệm TQ:  với .




b) Biểu diễn tập nghiệm của .



Ta có: .



Đây là đường thẳng song song với trục hoành và cắt trục tung tại điểm .


HOẠT ĐỘNG 3. CỦNG CỐ TIẾT 1 (5 phút)
· GV yêu cầu HS nhắc lại dạng tổng quát và cách kiểm tra nghiệm.
· Dặn dò: Về nhà xem lại Ví dụ 2, 3 để chuẩn bị cho phần Hệ phương trình.

TIẾT 2: HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
HOẠT ĐỘNG 1. KHỞI ĐỘNG / KẾT NỐI (5 phút)
· 


GV: Ở tiết trước, trong bài toán chia cam quýt, chúng ta có hai phương trình:  và . Để tìm được số cam và quýt, cặp số  phải thỏa mãn đồng thời cả hai phương trình này. Đó là hệ phương trình.
HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (30 phút)
Hoạt động 2.1: Khái niệm hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
a) Mục tiêu: Nhận biết hệ PT và nghiệm của hệ.
b) Nội dung: Khái niệm hệ PT, Ví dụ 4, Ví dụ 5, Luyện tập 3 (SGK trang 8-9).
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm (Ghi bảng)

	B1. Chuyển giao:


- GV giới thiệu dạng tổng quát của hệ.


- Yêu cầu HS nghiên cứu Ví dụ 4 (Nhận biết hệ).


- Yêu cầu HS làm Ví dụ 5 (Kiểm tra nghiệm).


- HS làm Luyện tập 3.


B2. Thực hiện:


- HS tự đọc SGK.


- Thảo luận cặp đôi để làm Luyện tập 3.


B3. Báo cáo:


- HS đứng tại chỗ trả lời kết quả Luyện tập 3.



- GV hỏi: Tại sao  không là nghiệm?


B4. Kết luận:


- Nghiệm của hệ phải là nghiệm chung của cả 2 phương trình.


- Nếu cặp số không thỏa mãn một trong hai PT thì không là nghiệm của hệ.
	2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn


a) Khái niệm:


Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng:








b) Nghiệm của hệ:



Cặp số  là nghiệm của hệ nếu nó là nghiệm chung của cả hai phương trình trong hệ.



Luyện tập 3:



Cho hệ: 



- Cặp :



Thay vào PT (1): .



 không là nghiệm.



- Cặp :



Thay vào PT (1):  (Đúng).



Thay vào PT (2):  (Đúng).



 là nghiệm của hệ.


HOẠT ĐỘNG 3. VẬN DỤNG (10 phút)
a) Mục tiêu: Giải quyết bài toán mở đầu.
b) Nội dung: Mục Vận dụng (SGK trang 9).
c) Sản phẩm: Lời giải bài toán cổ.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm (Ghi bảng)

	B1. Chuyển giao:


- Yêu cầu HS quay lại hệ phương trình lập được ở phần mở đầu.




- Kiểm tra xem trong hai cặp số  và , cặp nào là nghiệm?



B2. Thực hiện: HS thay số vào hệ .


B3. Báo cáo:




- Cặp :  (Sai).



- Cặp : Thỏa mãn cả hai.


B4. Kết luận:


- Số cam: 7 quả. Số quýt: 10 quả.


- GV nhấn mạnh ý nghĩa thực tiễn của hệ phương trình.
	Vận dụng:


Hệ phương trình bài toán chia cam, quýt:






Kiểm tra cặp :



Thay vào (1):  (Đúng).



Thay vào (2):  (Đúng).


Vậy số cam là 7, số quýt là 10.


IV. ĐÁNH GIÁ (Cuối tiết 2)
· GV tổng kết toàn bài.
· Dặn dò HS chuẩn bị cho tiết Luyện tập: Làm trước các bài tập 1.1 đến 1.5 SGK trang 10.
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